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RxThuốc bán theo đơn

TO HUONG DAN SỬ DỤNG THUÓC
Viên nang cứng AMPICILIN 500 mg

CONG THUC: Cho 1 viên

Ampicilin (duéi dang Ampicilin trihydrat) 500 mg
Tá dượcvừa đủ l viên

(Tá dược gồm: Magnesi stearat, Natri lauryl sulfat, Vỏ nang số 0)
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10 vỉ x 10 viên.Hộp 20 vỉ x 10 viên»H6p 50 vi x 10 viên.
DANG BAO CHE: Vién nang cứng.

DƯỢC LỰC HỌC:

- Ampicilin là một kháng sinh phổ rộng có tác dụng trên cả cầu khuẩn Gram dương và Gram
am: Streptoccoccus, Pneumococcus và Staphylococcus khong sinh penicilinase. Tuy nhién,
hiệu quả trên Streptococcus beta tan huyét va Pneumococcus thấp hơn benzyl penicilin.

 

AEST cting tac dung trén Meningococcus va Gonococcus. Ampicilin có tác dụng tốt trên
một số vi khuẩn Gramâm duong rudt nhu E. coli, Proteus mirabilis, Shigella, Salmonella. V6i
phổ kháng khuẩn và đặc tính dược động học, ampicilin thường được chọn là thuốc điều trị viêm
nhiễm đường tiết niệu, viêm túi mật và viêm đường mật.
- Ampicilin không tác dụng trên một số chủng vi khuẩn Gram âm như: Pseudomonas,
Klebsiella, Proteus. Ampicilin cting không tác dụng trên những vi khuẩn ky khí (Bacteroides)
gây áp xe và các vết thương nhiễm khuẩn trong khoang bụng. Trong các nhiễm khuẩn nặng
xuất phát từ ruột hoặc âm đạo, ampicilin được thay thế bằng phối hợp clindamycin +
aminoglycosid hoặc metronidazol + aminoglycosid hoặc metronidazol + cephalosporin.
- Sau đây là độ nhạy cảm của một số loài vi khuẩn đối với ampicilin (theo phòng xét nghiệm
kháng sinh của bệnh viên Bạch Mai 1996).
 

 

 

 

 

 

         

; x Vùng ks %Vi khuan So mau
nhay cam R I S

Enterobacteria aerogenes 11=21 99 85,9 12,1 2

FH ifluenzae 11-21 8 12,5 18,8 43,8
Salmonella typhi 11-21 94 80,9 19,1
Shigellaflexneri 11-22 43 86 7 7
Streptococcus viridans 11-21 6 33,3 0 66,7
(R: Khang; I: Trung gian, S: Nhay cam)

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Uống liều 0,5 g, sau 2 giờ sẽ có nồng độ đỉnh trong huyết thanh khoảng 3 mg/lít.
- Ở người mang thai, nồng độ thuốc trong huyết thanh chỉ bằng 50% so với phụ nữ không
mang thai, do ở người mang thai, ampicilin có thể tích phân bố lớn hơn nhiều và ampicilin
khuếch tán qua nhau thai vào tuần hoàn của thai nhỉ và vào nước ối.
- Ampicilin không qua được hàng rào máu - não. Trong viêm màng não mủ, do hàng rào máu
- não bị viêm và thay đổi độ thám, nên thông thường ampicilin thâm nhập vào hệ thần kinh
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trung mong đủ để có tác dụng, và trung bình nồng độ thuốc trong dịch não tủy đạt tới 10 -
35% nồng độ thuốc trong huyết thanh.
- Ampicilin thải trừ nhanh xắp xỉ như benzyl penicilin, chủ yếu qua ống thận (80%) và ống
mật.

- Đối với bệnh lậu, có thể uống 1 liều duy nhất ampicilin cùng với probenecid, thuốc này
giảm đào thải ampicilin qua ống thận.

- Khoảng 20% ampicilin liên kết với protein huyết tương.
- Ampicilin bài tiết qua sữa.

CHỈ ĐỊNH: Điều trị nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm:
- Viêm đường hô hấp trên: Viêm xoang, viêm tai giữa, viêm phế quản mạn tính bột phát và
viêm nắp thanh quản do các chủng vi khuẩn nhạy cảm gây ra.
- Viêm đường tiết niệu.

 

- Một số nhiễm khuẩn khác còn nhạy cảm: Diéu tri thuong han, nhiém Listerin, lau do
Gonococcus...

egua |]
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:

ƯỢ©G-VẬ'
- Có tiền sử quá mẫn với penicilin.

THvn HỒ/
- Trường hợp đã biết có dị ứng với cephalosporin không được dùng Ampicilin. lam„xế
THAN TRONG:

- Dị ứng chéo với Penicilin hoặc Cephalosporin.

- Không được dùng Ampicilin cho người đã bị mẫn cảm với Cephalosporin.
- Thời gian điều trị dài (2- 3 tuần) cần kiểm tra chức năng gan, thận
TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Ampicilin tương tác với methotrexat, probenecid vớiallopurinol. ở những người bệnh dùng

:.ampicilin hoặc amoxicilin cùng với alopurinol, khả năng mắn đỏ da tăng cao.
- Các kháng sinh kìm khuẩn như cloramphenicol, các tetracyclin, erythromycin làm giảm khả À
năng diệt khuẩn của ampicilin và amoxicilin.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: /* Thời kỳ mang thai z
Không thây có nguy cơ gây hại cho người mang thai.

* Thời kỳ cho con bú

Ampicilin tiết vào sữa mẹ, nhưng không gây phản ứng có hại cho trẻ em bú mẹ nếu sử
dụng với liều điều trị bình thường.

SỬ DỤNG KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Dùng được.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:
Thường gặp: ia chảy, da mắn đỏ

Ít gặp: Thiếu máu, giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu và mắt bạch cầuhạt;
viêm lưỡi, viêm miệng, buồn nôn, nôn, viêm đại tràng, viêm đại tràng giả mạc.
Hiếm gặp: Phản ứng phản vệ toàn thân, viêm da tróc vảy và ban đỏ đa dạng.
Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

LIÊU DÙNG VÀ CÁCH DÙNG:

; _vW#
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- Uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 2 giờ
- Liều dùng ampicilin phụ thuộc vào loại bệnh, mức độ nặng nhẹ, tuổi và chức năng thận của
người bệnh. Liều được giảm ở người suy thận.

- Liều khuyến cáo:

Người lớn: 1—2 viên/ lần, cứ 6 giờ một lần.
Trẻ em:

+ Nhiễm khuẩn đường hô hấp hoặc ngoài da: Trẻ cân nặng dưới hoặc bằng 40 kg:
25 — 50 mg/kg/ngày chia đều nhau, cách 6 gid/lan.

+ Viêm đường tiết niệu: 50 - 100 mg/kg/ngày, cách 6 giờ/lần.
Người suy thận: Độ thanh thải creatinin 30 ml/phút hoặc cao hơn: Không cần thay đổi liều
thông thường ở người lớn. Độ thanh thải creatinin 10 ml/phút hoặc dưới: Cho liều thông
thường cách 8 giờ/lần. Người bệnh chạy thận nhân tạo phải dùng thêm 1 liều ampicilin sau
mỗi thời gian thẩm tích.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ.
NHỮNG LƯU Ý ĐẶC BIỆT VÀ CẢNH BÁO TRƯỚC KHI SỬ DỤNG THUỐC:
- Khi thấy thuốc có hiện tượng mốc, biến màu không được dùng.
- Thuốc đã quá 24 tháng kể từ ngày sản xuất không được dùng. om
SỬ DỤNG QUA LIEU VA XỬ TRÍ: Chưa có thông tin cụ thể về quá liều khi sử dụng. Tuy \%
nhiên trong quá trình dùng thuốc nếu thấy có biểu hiện bất thường gây ảnh hưởng đến sức ÍUj#  

 
  

khỏe người bệnh, cần phải đưa ngay đến cơ sở y tế để khám và điều trỊ.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Nếu cần thêm thông tin xin hỏiý kiến bác sỹ

HẠN DÙNG: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

Không dùng quá thời hạn ghỉ trên bao bì
BẢO QUẢN: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C

ĐỀxa tầm fay của trẻ em

TIỂU CHUẢN:DĐVN IV

Nhà sản xuất và phân phối

CÔNG TY CP DƯỢC - VẬT TƯ Y TẾ THANH HÓA
Văn phòng: 232 Trần Phú - Thành phố Thanh Hóa

Cơ sở sản xuất: Số (J4 Đường Quang Trung - TP. Thanh Hóa

Điện thoại: (037) 3852691 Fax: (037) 3724 853
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